TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2021
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM
	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bút bi TL 036
	Cây
	20
	

	2
	Bấm kim W- Trio 50 - SA
	Cái
	1
	

	3
	Giấy note 4 màu 3*3
	Cây
	10
	3 xấp không keo, 7 xấp có keo

	4
	Giấy Flex office A4 80
	Ram
	10
	

	5
	Bút bi TL 049
	Cây
	20
	

	6
	Băng keo Vp
	Cuộn
	10
	

	7
	Bút lông bảng 
	Cây
	10
	

	8
	Keo khô Glu Stick 920108
	Lọ
	6
	

	9
	Tập 96 trang VT
	Cuốn
	1
	

	10
	Dao rọc giấy
	Cây
	8
	4 lớn, 4 nhỏ

	11
	Kéo văn phòng lớn
	Cây
	3
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Nguyễn Thị Thảo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  02 năm  2020
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flex office A4 80
	Ram
	05
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  03 năm  2019
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Miếng film phân trang 5 màu
	Vỉ
	05
	

	2
	Sổ caro 25x33 (200 trang)
	Cuốn
	02
	

	3
	Kéo văn phòng nhỏ
	Cây
	05
	

	4
	Kéo văn phòng lớn
	Cây
	05
	

	5
	Lưỡi dao TTH 2204
	Hộp
	01
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  04 năm  2019
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hồ dán Queen
	Ống 
	24
	

	2
	Bút lông dầu PM 04 (nhỏ)
	Cây
	10
	

	3
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	05
	

	4
	Bút lông bảng 
	Cây
	10
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  05 năm  2019
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bìa nút F4 
	Cái
	34
	

	2
	Bút bi TL-027
	Cây
	40
	

	3
	Kẹp bướm Echo 25mm
	Hộp
	05
	

	4
	Bìa nhựa ép giấy khen (A4)
	Tờ
	100
	

	5
	Ống đựng bút xoay US175
	Cái
	01
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  06 năm  2019
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bìa nút F4 
	Cái
	24
	

	2
	Giấy Flex office A4 80
	Ram
	10
	

	3
	Bút bi TL-027
	Cây
	20
	

	4
	Bấm kim PS-10E (bấm 10)
	Cái
	10
	

	5
	Băng keo giấy 2F5
	Cuộn
	02
	


	6
	Hồ dán Queen
	Ống 
	12
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  07 năm  2019
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bút lông bảng 
	Cây
	30
	

	2
	Bút lông dầu PM 04 (nhỏ)
	Cây
	12
	

	3
	Bút bi UB150 (Uniball)
	Cây
	05
	

	4
	Nam châm (vỏ sắt lớn)
	Viên
	20
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  08 năm  2019
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flex office A4 80
	Ram
	05
	

	2
	Keo khô Glu Stick 920108
	Lọ
	05
	

	3
	Băng keo trong 5P
	Cuộn
	05
	

	4
	Băng keo vàng 5P
	Cuộn
	02
	

	5
	Băng keo 2 mặt 2F5
	Cuộn
	02
	

	6
	Băng keo 2 mặt 5P
	Cuộn
	02
	

	7
	Băng keo gân 3,6P
	Cuộn
	02
	

	8
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	02
	

	9
	Bấm kim PS-10E (bấm 10)
	Cái
	05
	

	10
	Bút bi TL-027
	Cây
	20
	

	11
	Bìa lá A4
	Cái
	20
	

	12
	Tập 96Tr Vĩnh Tiến
	Cuốn
	10
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  09 năm  2018
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bìa nút F4 
	Cái
	30
	

	2
	Bút bi TL-027
	Cây
	20
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  11 năm  2019
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flex office A4 80
	Ram
	10
	

	2
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	10
	

	3
	Bìa lá A4
	Cái
	40
	

	4
	Nhãn decan Tomy (103)
	Xấp
	50
	

	5
	Bút bi TL-049
	Cây
	20
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  10 năm  2019
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flex office A4 80
	Ram
	05
	

	2
	Giấy  A3 80
	Ram
	01
	

	3
	Sổ caro 25x33 (200 trang)
	Cuốn
	02
	

	4
	Giấy kẻ ngang
	 Xấp
	05
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ


     



 




          

        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng  12 năm  2019
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Kim kẹp C62
	Hộp
	10
	

	2
	Băng keo trong 5P
	Cuộn
	06
	

	3
	Băng keo giấy 2F5
	Cuộn
	02
	

	4
	Băng keo giấy 5P
	Cuộn
	05
	

	5
	Bìa trình ký 1 mặt
	Cái
	02
	

	6
	Hồ dán Queen
	Ống 
	12
	


 PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ                              NGƯỜI LẬP BẢNG
Lê Quang Liêm                                                   Mai Thu Hương
